
Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

Tuyển dụng viên chức 

nguồn nhân lực chất 

lượng cao theo Nghị định 

số 179/2024/NĐ-CP

0

II
Tuyển dụng viên chức 

thông thường
244

2.1

Đơn vị sự nghiệp công lập 

do Nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên (Chưa tự 

chủ hoàn toàn)

15

1 Trung tâm Pháp y 2

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

2

1
Khoa Giám định - Giải 

phẫu bệnh và Xét nghiệm
2

Tham gia, thực hiện khám giám định pháp y; 

vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học.

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

0

2 Trung tâm Kiểm nghiệm 3

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

3

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

BIỂU TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ Y TẾ

Phòng, ban, đơn vị

(Kèm theo Thông báo số 5045/KH-SYT , ngày 20 háng 10 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh)

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1
Phòng Kiểm nghiệm Đông 

dươc - Dược liệu - Vi sinh
1

Kiểm nghiệm mẫu Thuốc, mỹ phẩm và Thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe

Dược sĩ hạng 

III
V.08.08.22 Đại học Dược Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Dược

2
Phòng Kiểm nghiệm Đông 

dươc - Dược liệu - Vi sinh
2

Kiểm nghiệm mẫu Thuốc, mỹ phẩm và Thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe
Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược Dược 

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

0

3
Trung tâm Y tế Thành 

phố Cẩm Phả
10 Giải thể

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

10

4
Trạm Y tế phường Quang 

Hanh
1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học.

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ
Trạm Y tế phường Quang 

Hanh

5
Trạm Y tế phường Cẩm 

Thủy
1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học.

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ
Trạm Y tế phường Quang 

Hanh

6
Trạm Y tế phường Cẩm 

Thành
1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học.

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ
Trạm Y tế phường Cẩm 

Phả

7
Trạm Y tế phường Cẩm 

Trung
1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học.

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ
Trạm Y tế phường Cẩm 

Phả



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

8 Trạm Y tế xã Hải Hòa 1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học.

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế xã Hải Hòa

9 Trạm Y tế xã Dương Huy 1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử

dụng thiết bị y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học.

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ
Trạm Y tế phường Mông 

Dương

10 Trạm Y tế xã Dương Huy 1

Triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn 

về bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch 

hóa gia đình, sơ cứu ban đầu, quản lý sức khỏe 

tại cộng đồng. 

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế phường Mông 

Dương

11
Trạm Y tế phường Cẩm 

Thạch
1

Chăm sóc người bệnh; sơ cứu, cấp cứu; truyền 

thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng; bảo vệ và thực hiện quyền của 

người bệnh; phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị; 

đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Quang 

Hanh

12
Trạm Y tế phường Cẩm 

Đông
1

Chăm sóc người bệnh; sơ cứu, cấp cứu; truyền 

thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng; bảo vệ và thực hiện quyền của 

người bệnh; phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị; 

đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Cẩm 

Phả

13 Trạm Y tế phường Cẩm Phú 1

Chăm sóc người bệnh; sơ cứu, cấp cứu; truyền 

thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng; bảo vệ và thực hiện quyền của 

người bệnh; phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị; 

đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Cửa 

Ông

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

0

2.2

Đơn vị sự nghiệp công lập 

tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên (Tự chủ 

một phần)

229



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1
Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền
2

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

0

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

2

1 Khoa Lão Khoa 1

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản và chuyên sâu theo y học cổ 

truyền, tư vấn giáo dục sức khỏe, quản lý hồ sơ 

bệnh án và tham gia nghiên cứu khoa học, 

hướng dẫn đào tạo, với nhiệm vụ chính là cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và hỗ 

trợ điều trị cho người bệnh theo phương pháp y 

học cổ truyền. 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Điều dưỡng

2 Khoa Khám bệnh 1

Chăm sóc bệnh nhân theo phác đồ Y học cổ 

truyền, thực hiện các kỹ thuật Y học cổ truyền 

như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, theo dõi sự 

tiến triển của bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ trong quá 

trình khám chữa bệnh, thực hiện các kỹ thuật y 

học cổ truyền cơ bản, phối hợp với bộ phận liên 

quan và bảo vệ quyền lợi của người bệnh.

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

2
Bệnh viện Bảo vệ sức 

khỏe tâm thần
9

Bệnh viện Sức khỏe tâm 

thần

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

0

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

9



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1 Khoa Cận lâm sàng 1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh; chỉ định và 

thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh;Phân 

tích, đọc kết quả, đưa ra chẩn đoán hỗ trợ bác 

sĩ lâm sàng; hội chẩn, tư vấn chuyên môn; đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác 

theo sự phân công của đơn vị.

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Chẩn đoán 

hình ảnh
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2 Khoa Khám bệnh 2

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Tâm thần Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3
Khoa Rối loạn do sử dụng 

chất gây nghiện
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Tâm thần Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4 Khoa Điều trị tổng hợp 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Tâm thần Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5 Khoa Bán cấp tính Nam 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Tâm thần Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

6 Khoa Cận lâm sàng 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Tốt nghiệp loại 

khá trở lên
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

7 Khoa Điều trị tổng hợp 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Tốt nghiệp loại 

khá trở lên
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

8 Khoa Khám bệnh 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Tốt nghiệp loại 

khá trở lên
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

3 Bệnh viện Phổi 40

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

0

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

40

1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

Xây dụng kế hoạch về thực hiện chuyên môn 

toàn bệnh viện; thông tin, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám định y 

khoa; chỉ đạo tuyến; vận hành và sử dụng thiết 

bị y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Nội khoa Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

Xây dụng kế hoạch về thực hiện chuyên môn 

toàn bệnh viện; thông tin, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; giám định y 

khoa; chỉ đạo tuyến; vận hành và sử dụng thiết 

bị y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Hồi sức cấp 

cứu
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3
Khoa Phục hồi chức năng - 

Vật lý trị liệu
3

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Khoa Hồi sức tích cực

Khoa khám bệnh1



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Lao; Nội 

tổng hợp
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Nội tổng hợp Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Ngoại tổng 

hợp; Gây mê 
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Nhi; Nội 

tổng hợp,
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

7 Khoa Nội 3

Khoa Ngoại

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

6

4

6

Khoa Nội 1

Khoa Nội 2



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

3

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

8
Khoa Thăm dò chức năng - 

Nội soi can thiệp
3

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Chẩn đoán 

hình ảnh
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

10 Khoa Xét nghiệm 1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

11 Khoa Dinh dưỡng 1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

7

9

Khoa Nội 3

Khoa Chẩn đoán hình ảnh



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

12
Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn
1

Tham gia, thực hiện: thông tin, truyền thông, 

giáo dục sức khỏe; Giám sát công tác chống 

nhiễm khuẩn Bệnh viện thực hiện theo đúng 

quy định về KSNK, truyền đạt các thông tin và 

giám sát tuân thủ các quy trình về phòng ngừa 

KSNK  ; đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4
Bệnh viện Đa khoa Hạ 

Long
3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

0

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

3

1 Khoa Khám bệnh 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: 

Các bệnh về Mắt; thông tin, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Mắt Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Khám bệnh 2

2
Khoa Hồi sức cấp cứu, 

Chống độc, Gây mê hồi tỉnh
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh; 

Hồi sức cấp cứu, chống độc; thông tin, truyền 

thông, giáo dục sức khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; 

đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Hồi sức cấp 

cứu
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Đơn nguyên Hồi sức cấp 

cứu, Gây mê hồi tỉnh

3 Khoa Truyền nhiễm 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh; 

Khám điều trị các bệnh truyền nhiễm; thông 

tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư vấn 

dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học về 

y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Truyền 

nhiễm
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm

5
Trung tâm Y tế thành phố 

Hạ Long
20 Giải thể



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

20

1 Trạm Y tế phường Đại Yên 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Tuần 

Châu

2
Trạm Y tế phường Việt 

Hưng
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Việt 

Hưng

3
Trạm Y tế phường Giếng 

Đáy
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Việt 

Hưng

4 Trạm Y tế phường Hà Khẩu 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Việt 

Hưng

5
Trạm Y tế phường Trần 

Hưng Đạo
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Hồng 

Gai

6 Trạm Y tế phường Hà Lầm 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Hà 

Lầm

7
Trạm Y tế phường Cao 

Thắng
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Hà 

Lầm



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

8
Trạm Y tế phường Cao 

Xanh
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Cao 

Xanh

9
Trạm Y tế phường Hà 

Khánh
1

Quản lý, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát thuốc, 

vắc xin, hóa chất, vật tư y tế, Tham gia tư vấn, 

hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu 

quả cho cán bộ y tế và người bệnh, theo dõi, 

thống kê, lập báo cáo tình hình sử dụng thuốc, 

vật tư y tế.

Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược 
Tốt nghiệp loại 

khá trở lên
Dược sĩ

Trạm Y tế phường Cao 

Xanh

10
Trạm Y tế phường Hoành 

Bồ
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Hoành 

Bồ

11 Trạm Y tế xã Thống Nhất 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế xã Thống Nhất

12 Trạm Y tế xã Vũ Oai 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế xã Thống Nhất

1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế xã Thống Nhất

1

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường tại trạm y tế,  quản lý sức 

khỏe cộng đồng, Y tế dự phòng, thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
Tốt nghiệp loại 

khá trở lên
Y sĩ Trạm Y tế xã Thống Nhất

14 Trạm Y tế xã Hòa Bình 1

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc bệnh nhân; 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch 

vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y 

học

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Tốt nghiệp loại 

khá trở lên
Điều dưỡng Trạm Y tế xã Thống Nhất

13 Trạm Y tế xã Đồng Lâm



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế xã Quảng La

1

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường tại trạm y tế,  quản lý sức 

khỏe cộng đồng, Y tế dự phòng, thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế xã Quảng La

1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học 

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế xã Quảng La

1

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường tại trạm y tế,  quản lý sức 

khỏe cộng đồng, Y tế dự phòng, thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế xã Quảng La

17 Trạm Y tế xã Dân Chủ 1

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc bệnh nhân; 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch 

vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y 

học

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Tốt nghiệp loại 

khá trở lên
Điều dưỡng Trạm Y tế xã Quảng La

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

0

6
Trung tâm Y tế thành phố 

Uông Bí
8

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Quảng Yên

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

8

Trạm Y tế xã Quảng La

16 Trạm Y tế xã Bằng Cả

15



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa; Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Vàng 

Danh

1 Phụ giúp khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Vàng 

Danh

2
Trạm Y tế phường Trưng 

Vương
2 Phụ giúp khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Vàng 

Danh

3
Trạm Y tế phường Quang 

Trung
1 Phụ giúp khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Uông 

Bí

4
Trạm Y tế xã Thượng Yên 

Công
1 Phụ giúp khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế phường Yên Tử

5
Trạm Y tế phường Phương 

Nam
1 Phụ trách công tác dược Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược Dược Trạm Y tế phường Yên Tử

6
Trạm Y tế phường Phương 

Đông
1 Phụ trách công tác dược Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược Dược Trạm Y tế phường Yên Tử

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

0

7
Trung tâm Y tế  thành 

phố Móng Cái 
9

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Móng Cái

1
Trạm Y tế phường Vàng 

Danh



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

1

1 Trạm Y tế xã Vĩnh Thực 1 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế xã Vĩnh Thực

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

8

1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa khám bệnh 1

1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Nội Thần 

kinh; Nội 

Tâm thần

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa khám bệnh 1

2
Khoa Khám chữa bệnh theo 

yêu cầu
1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Khoa Khám chữa bệnh 

theo yêu cầu

3
Khoa Gây mê hồi sức - cấp 

cứu - phẫu thuật - chống độc
1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức-Cấp cứu và chống 

độc 1.

4 Khoa Nhi 2 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Nhi

1 Khoa khám bệnh



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

5
Khoa  Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Phụ sản
1 Thực hiện đỡ đẻ, chăm sóc  người bệnh

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh Khoa  Phụ sản 1

6 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Khoa Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh 1

11
Trung tâm Y tế thị xã 

Quảng Yên
31

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Quảng Yên

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

18

1
Trạm Y tế phường Quảng 

Yên
2

Tham gia, thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Quảng 

Yên

1

Quản lý, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát thuốc, 

vắc xin, hóa chất, vật tư y tế, Tham gia tư vấn, 

hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu 

quả cho cán bộ y tế và người bệnh, theo dõi, 

thống kê, lập báo cáo tình hình sử dụng thuốc, 

vật tư y tế.

Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược. Dược
Trạm Y tế phường Quảng 

Yên

1
Tổ chức triển khai các nội dung về công tác 

dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Dân số viên 

hạng III
V.08.10.28 Đại học

Nhóm 

ngành Y tế 

công cộng

Trường hợp tốt 

nghiệp ở nhóm 

ngành khác thì 

phải có chứng 

chỉ đạt chuẩn 

viên chức Dân số 

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Dân số
Trạm Y tế phường Quảng 

Yên

3 Trạm Y tế xã Tiền An 1

Tham gia, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: sơ 

cấp cứu ban đầu, triển khai các chương trình y 

tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý 

hồ sơ sức khỏe, truyền thông giáo dục cộng 

đồng

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Quảng 

Yên

2
Trạm Y tế phường Yên 

Giang



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

4
Trạm Y tế phường Cộng 

Hòa
1

Tham gia, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: sơ 

cấp cứu ban đầu, triển khai các chương trình y 

tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý 

hồ sơ sức khỏe, truyền thông giáo dục cộng 

đồng

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Hiệp 

Hòa

5 Trạm Y tế xã Hiệp Hòa 1
Tham gia, thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Hiệp 

Hòa

1

Tham mưu triển khai các nội dung về quy 

hoạch, quản lý và đánh giá các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe trong hệ thống y tế cơ sở.

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 Đại học

 Y tế công 

cộng
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Y tế công 

cộng

Trạm Y tế phường Hiệp 

Hòa

2
Tham gia, thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Hiệp 

Hòa

7 Trạm Y tế phường Hà An 1
Tham gia, thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế phường Hà An

8
Trạm Y tế phường Đông 

Mai
1

Tham gia, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: sơ 

cấp cứu ban đầu, triển khai các chương trình y 

tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý 

hồ sơ sức khỏe, truyền thông giáo dục cộng 

đồng

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Đông 

Mai

9
Trạm Y tế phường Minh 

Thành
1

Tham gia, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: sơ 

cấp cứu ban đầu, triển khai các chương trình y 

tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý 

hồ sơ sức khỏe, truyền thông giáo dục cộng 

đồng

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Trạm Y tế phường Đông 

Mai

6 Trạm Y tế xã Sông Khoai



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

10 Trạm Y tế xã Cẩm La 1

Tổ chức, thực hiện: Chuyên môn kỹ thuật y; 

quản lý hoạt động chuyên môn; phối hợp trong 

chẩn đoán và điều trị; bảo vệ quyền lợi của 

người bệnh; tư vấn, giáo dục sức khỏe; đào tạo 

nghiên cứu khoa học.

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Công nghệ 

sinh học
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Kỹ thuật Y
Trạm Y tế phường Phong 

Cốc

11 Trạm Y tế xã Liên Hòa 1

Thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo dõi 

thai nghén, tham gia các chương trình y tế, tiêm 

chủng, kế hoạch hóa gia đình

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh

Trạm Y tế phường Liên 

Hòa

12
Trạm Y tế phường Phong 

Hải
1

Tham gia, thực hiện công tác khám chữa bện 

ban đầu, sơ cứu, cấp cứu, điều trị thông thường 

và tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế phường Liên 

Hòa

13 Trạm Y tế xã Liên Vị 1

Quản lý, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát thuốc, 

vắc xin, hóa chất, vật tư y tế, Tham gia tư vấn, 

hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu 

quả cho cán bộ y tế và người bệnh, theo dõi, 

thống kê, lập báo cáo tình hình sử dụng thuốc, 

vật tư y tế.

Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược. Dược
Trạm Y tế phường Liên 

Hòa

14 Trạm Y tế xã Tiền Phong 1
Tham gia, thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Trạm Y tế phường Liên 

Hòa

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

13

1
Khoa Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức
1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2
Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích 

cực và chống độc
1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Khoa Hồi sức cấp cứu-

Thận nhân tạo



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

3 Khoa Nội 2 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp

4 Khoa Ngoại 2 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp

5 Khoa Nhi 1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

6
Khoa Răng hàm mặt-Mắt-

Tai mũi họng
2 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

7
Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản
1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa  Phụ sản

8 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 3 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

12
Trung tâm Y tế thành phố 

Đông Triều
15

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Đông Triều



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

2

1
Trạm Y tế phường An 

Sinh
2 Thực hiện chăm sóc người bệnh

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng

Trạm Y tế phường An 

Sinh

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

13

2 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp

1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Ngoại khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp

2 Khoa Truyền nhiễm 3 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới

3 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 3 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

- Thăm dò chức năng

4 Khoa Nội 2 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp

1 Khoa Ngoại



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

5 Khoa Nhi 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Nhi

6
Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng
1 Thực hiện chăm sóc người bệnh

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng 

Anh/ 

Pháp/ 

Trung

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Điều dưỡng

Khoa Y học cổ truyền - 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng

13
Trung tâm Y tế huyện 

Vân Đồn
16

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Vân Đồn

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

7

1 Thực hiện chăm sóc người bệnh
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học

Điều dưỡng 

chuyên 

ngành Sản 

Phụ khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Điều dưỡng Trạm Y tế Cái Bầu

1 Khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế Cái Bầu

2 Trạm Y tế xã Bình Dân 1 Khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế cái Bầu

Trạm Y tế xã Ngọc Vừng 1 Khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế Vân Hải

Trạm Y tế xã Thắng Lợi 1 Khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế Vân Hải

4 Trạm Y tế xã Đài Xuyên 1 Khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế Cái Bầu

3

Trạm Y tế xã Đông Xá1



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

5 Trạm Y tế thị trấn Cái Rồng 1 Thực hiện công tác dân số
Dân số viên 

hạng III
V.08.10.28 Đại học

Nhóm 

ngành Y tế 

công cộng

Trường hợp tốt 

nghiệp ở nhóm 

ngành khác thì 

phải có chứng 

chỉ đạt chuẩn 

viên chức Dân số 

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Dân số Trạm Y tế Cái Bầu

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

9

1 Khám, chữa bệnh chuyên ngành Ngoại khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

1 Khám, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2 Khoa Nhi 2 Khám, chữa bệnh Nhi khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3

Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Cấp cứu và chống 

độc

2
Khám, chữa bệnh chuyên ngành hồi sức cấp 

cứu, gây mê 
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Ngoại-Răng hàm mặt-

Mắt - Tai mũi họng
1



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

4 Khoa Nội - Truyền nhiễm 1 Khám, chữa bệnh Nội khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5
Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản
2 Thực hiện đỡ đẻ, chăm sóc người bệnh

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh

14
Trung tâm Y tế huyện 

Tiên Yên
23

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Tiên Yên

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

13

1

Triển khai các nội dung về công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình.Tham gia xây dựng kế 

hoạch tác nghiệp về hoạt động dân số - kế 

hoạch hóa gia đình tại địa bàn công tác

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29 Cao đẳng Điều dưỡng Dân số Trạm Y tế xã Tiên Yên

1

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc người bệnh; sơ 

cứu, cấp cứu; truyền thông, tư vấn, giáo dục 

sức khỏe; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo 

vệ và thực hiện quyền của người bệnh; phối 

hợp, hỗ trợ công tác điều trị; đào tạo, nghiên 

cứu và phát triển nghề nghiệp

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế xã Tiên Yên

2 Trạm Y tế Yên Than 2

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc người bệnh; sơ 

cứu, cấp cứu; truyền thông, tư vấn, giáo dục 

sức khỏe; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo 

vệ và thực hiện quyền của người bệnh; phối 

hợp, hỗ trợ công tác điều trị; đào tạo, nghiên 

cứu và phát triển nghề nghiệp

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế xã Điền Xá

Trạm Y tế thị trấn1



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1

Triển khai các nội dung về công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình.Tham gia xây dựng kế 

hoạch tác nghiệp về hoạt động dân số - kế 

hoạch hóa gia đình tại địa bàn công tác

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29 Cao đẳng Điều dưỡng Dân số Trạm Y tế xã Điền Xá

1

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc người bệnh; sơ 

cứu, cấp cứu; truyền thông, tư vấn, giáo dục 

sức khỏe; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo 

vệ và thực hiện quyền của người bệnh; phối 

hợp, hỗ trợ công tác điều trị; đào tạo, nghiên 

cứu và phát triển nghề nghiệp

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế xã Điền Xá

4 Trạm Y tế Phong Dụ 1

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc người bệnh; sơ 

cứu, cấp cứu; truyền thông, tư vấn, giáo dục 

sức khỏe; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo 

vệ và thực hiện quyền của người bệnh; phối 

hợp, hỗ trợ công tác điều trị; đào tạo, nghiên 

cứu và phát triển nghề nghiệp

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế  xã Tiên Yên

5 Trạm Y tế Đông Ngũ 2

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc người bệnh; sơ 

cứu, cấp cứu; truyền thông, tư vấn, giáo dục 

sức khỏe; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo 

vệ và thực hiện quyền của người bệnh; phối 

hợp, hỗ trợ công tác điều trị; đào tạo, nghiên 

cứu và phát triển nghề nghiệp

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế  xã Đông Ngũ

6 Trạm Y tế Đông Hải 1

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc người bệnh; sơ 

cứu, cấp cứu; truyền thông, tư vấn, giáo dục 

sức khỏe; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo 

vệ và thực hiện quyền của người bệnh; phối 

hợp, hỗ trợ công tác điều trị; đào tạo, nghiên 

cứu và phát triển nghề nghiệp

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam 

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Điều dưỡng Trạm Y tế  xã Đông Ngũ

Trạm Y tế Hà Lâu3



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc người bệnh; sơ 

cứu, cấp cứu; truyền thông, tư vấn, giáo dục 

sức khỏe; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo 

vệ và thực hiện quyền của người bệnh; phối 

hợp, hỗ trợ công tác điều trị; đào tạo, nghiên 

cứu và phát triển nghề nghiệp

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Điều dưỡng Trạm Y tế  xã Đông Ngũ

2

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc người bệnh; sơ 

cứu, cấp cứu; truyền thông, tư vấn, giáo dục 

sức khỏe; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo 

vệ và thực hiện quyền của người bệnh; phối 

hợp, hỗ trợ công tác điều trị; đào tạo, nghiên 

cứu và phát triển nghề nghiệp

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế  xã Đông Ngũ

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

10

1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Hồi sức cấp 

cứu
Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2 Khoa Nội tổng hợp 1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Nội khoa Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Trạm Y tế Đại Dực

Khoa Hồi sức tích cực - 

chống độc - Thận nhân tạo

7

1
Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích 

cực và chống độc



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

Chuyên khoa 

cấp I và tương 

đương

Ngoại khoa Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: 

khám ngoại khoa; tư vấn về điều trị các bệnh 

ngoại khoa; giám định y khoa; chỉ đạo tuyến; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: tư 

vấn, khám và thực hiện phẫu thuật, thủ thuật; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

5 Khoa Nhi 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: 

khám nhi khoa; tư vấn về dinh dưỡng nhi khoa; 

thực hiện chăm sóc nhi sơ sinh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư vấn dịch vụ 

y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

6
Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt 

- Tai Mũi Họng
1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

7 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 1

Tham gia, thực hiện: khám bệnh, chữa bệnh; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng thiết bị y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

8 Khoa Khám bệnh 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: 

khám nhi khoa; tư vấn về dinh dưỡng nhi khoa; 

thực hiện chăm sóc nhi sơ sinh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư vấn dịch vụ 

y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Ngoại tổng hợp3



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

15
Trung tâm Y tế huyện Ba 

Chẽ
11

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Tiên Yên cơ sở 2

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

8

1 Trạm Y tế Thị trấn 1 Khám và chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

2 Trạm Y tế Thanh Sơn 1 Khám và chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

1 Khám và chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

1

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường tại trạm y tế,  quản lý sức 

khỏe cộng đồng, Y tế dự phòng, thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ

1

Thực hiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ 

sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ sức 

khỏe sinh sản; tư vấn, truyền thông sức khỏe 

sinh sản; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn tại Trạm Y tế

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh

 Tốt nghiệp loại 

Giỏi trở lên
Hộ sinh

1

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường tại trạm y tế,  quản lý sức 

khỏe cộng đồng, Y tế dự phòng, thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ

1 Khám và chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Trạm Y tế xã Ba Chẽ

4

Trạm Y tế xã Kỳ Thượng

Trạm Y tế xã Lương Minh5

Trạm Y tế Thanh Lâm

Trạm Y tế Đạp Thanh

Trạm Y tế Lương Minh

3



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

1

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường tại trạm y tế,  quản lý sức 

khỏe cộng đồng, Y tế dự phòng, thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ

Tốt nghiệp 

Trung bình khá 

trở lên

Y sĩ

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

3

1
Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
1 Khám và chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Khoa Nội tổng hợp- Hồi 

sức cấp cứu - Nhi - 

Truyền nhiễm 2.

2

Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

1 Khám và chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Khoa Ngoại tổng hợp - 

Phụ sản –Răng hàm mặt-

Mắt –Tai mũi họng - 

Phẫu thuật gây mê hồi 

sức 2

3
Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
1 Khám và chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ

Khoa Khám bệnh - Dược-  

 Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 2.

16
Trung tâm Y tế huyện 

Đầm Hà
18

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Móng Cái cơ sở 3

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

9

1 Trạm Y tế thị trấn Đầm Hà 1

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc bệnh nhân; 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch 

vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y 

học

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế xã Đầm Hà

Trạm Y tế xã Lương Minh5 Trạm Y tế Lương Minh



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

2 Trạm Y tế xã Đầm Hà 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện thủ thuật; Thông tin, truyền thông, 

giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Đào 

tạo và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế xã Đầm Hà

3 Trạm Y tế xã Đại Bình 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường; Thực hiện thủ thuật; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch 

vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y 

học

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế xã Đầm Hà

4 Trạm Y tế xã Tân Bình 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường bằng y học cổ truyền; Thực hiện 

thủ thuật; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về y học

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế xã Đầm Hà

1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện thủ thuật; Thông tin, truyền thông, 

giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Đào 

tạo và nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế xã Quảng Tân

1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường; Thực hiện thủ thuật; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch 

vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y 

học

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế xã Quảng Tân

6 Trạm Y tế xã Quảng Tân 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường; Thực hiện thủ thuật; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch 

vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y 

học

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế xã Quảng Tân

7 Trạm Y tế xã Quảng An 1

Tham gia, thực hiện: Chăm sóc bệnh nhân; 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch 

vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y 

học

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng Trạm Y tế xã Quảng Tân

5 Trạm Y tế xã Dực Yên



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

8 Trạm Y tế xã Quảng Lâm 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường; Thực hiện thủ thuật; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch 

vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y 

học

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế xã Quảng Tân

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

9

1

Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Cấp cứu và Chống 

độc

3

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện thủ thuật gây mê, hồi sức cấp cứu; 

Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư 

vấn dịch vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Cấp cứu và 

Chống độc 3

2
Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện thủ thuật trong Ngoại khoa; Thông 

tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn 

dịch vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học 

về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 3

3
Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện thủ thuật trong Nội khoa; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch 

vụ y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y 

học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp 3

4
Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản
2

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: 

Khám thai, quản lý thai nghén, tư vấn, khám 

phụ khoa; Thực hiện thủ thuật trong sản phụ 

khoa; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 3

5
Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
2

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh; 

Quản lý, vận hành các thiết bị chẩn đoán hình 

ảnh; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 3

17
Trung tâm Y tế huyện 

Bình Liêu
8

Bệnh viện đa khoa Khu 

vực Tiên yên ( cơ sở 3)



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

8

1
Khoa Nội-Nhi-Truyền 

nhiễm
1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Nội tổng hợp - Hồi 

sức cấp cứu - Nhi - 

Truyền nhiễm 3.

2
Khoa Ngoại-Răng hàm mặt-

Mắt-Tai mũi họng
1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Ngoại tổng hợp - 

Phụ sản –Răng hàm mặt-

Mắt –Tai mũi họng - 

Phẫu thuật gây mê hồi 

sức 3

3

Khoa Phẫu thuật Gây mê 

hồi sức- Cấp cứu & Chống 

độc

1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Ngoại tổng hợp - 

Phụ sản – Răng hàm mặt-

Mắt –Tai mũi họng - 

Phẫu thuật gây mê hồi 

sức 3

1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Khám bệnh - 

Dược-   Xét nghiệm

 - Chẩn đoán hình ảnh 3

1
Chăm sóc người bệnh; sơ cứu,  cấp cứu ; truyền 

thông, tư vấn,GDSK, hỗ trợ công tác điều trị…

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng

Khoa Khám bệnh - Dược-   

  Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 3

5
Khoa Xét nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh
1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Khám bệnh - 

Dược-   Xét nghiệm

 - Chẩn đoán hình ảnh 3

4 Khoa Khám bệnh



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

6
Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản
1 Khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Ngoại tổng hợp

 - Phụ sản –Răng hàm 

mặt-Mắt 

–Tai mũi họng - Phẫu 

thuật gây mê hồi sức 3

7 Trạm Y tế Húc Động 1

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh, 

thực hiện công tác y tế dự phòng, chương trình 

mục tiêu tại trạm

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm y tế xã Bình Liêu

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

0

18
Trung tâm Y tế huyện 

Hải Hà
11

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Móng Cái (Cơ sở 1)

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

0

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

11

1 Khoa Ngoại 2

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: 

ngoại khoa, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

theo quy trình, tham gia phẫu thuật và các thủ 

thuật ngoại khoa; thông tin, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 2



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

2
Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
2

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: 

nội khoa, bệnh ở trẻ em và các bệnh truyền 

nhiễm; thông tin, truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp 2

3

Khoa Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức-Cấp cứu và chống 

độc

1

Tham gia thực hiện: khám và tư vấn trước phẫu 

thuật, thực hiện gây mê/gây tê, theo dõi và 

chăm sóc người bệnh trong và sau phẫu thuật, 

tham gia cấp cứu và điều trị hồi sức tích cực, 

quản lý hồ sơ, dụng cụ và môi trường vô khuẩn, 

cùng với việc hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và tuân thủ các quy chế chuyên môn

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

Khoa Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức-Cấp cứu và chống 

độc 2

4
Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản
2

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: 

khám thai, quản lý thai nghén, tư vấn, khám 

phụ khoa; thực hiện thủ thuật trong sản phụ 

khoa; thông tin, truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Khoa Phụ sản 2

5
Khoa Răng hàm mặt - Mắt - 

 Tai mũi họng
2

Tham gia, thực hiện: Khám bệnh, chữa bệnh: 

Răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn theo quy trình, tham 

gia phẫu thuật và các thủ thuật chuyên khoa; 

thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về y học

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Khoa Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng 2

6
Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
2

Tham gia, thực hiện: thực hiện kỹ thuật siêu 

âm, X-quang, CT, MRI; đọc, diễn giải kết quả 

và đưa ra chẩn đoán; phối hợp với bác sĩ lâm 

sàng và các khoa khác để tư vấn, hội chẩn; 

quản lý trang thiết bị, vật tư y tế; thực hiện các 

thủ thuật can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh; 

và tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm 

nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. 

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 2



Yêu cầu về 

Tin học

Trình độ
Chuyên 

ngành
Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dự kiến tên Trạm/Tên 

đơn vị sau sát nhậpChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về Ngoại ngữYêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụSTT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Phòng, ban, đơn vị Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Lĩnh vực 

dự thi

19
Trung tâm Y tế huyện Cô 

Tô
5

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Vân Đồn cơ sở 2

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước

5

1

Khoa Khám bệnh - cấp cứu 

- Hồi sức tích cực - chống 

độc và Nội - nhi - TN

1 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

2

Khoa Ngoại - Chăm sóc 

sức khỏe phụ sản và 

Chuyên khoa

1 Thực hiện khám chữa bệnh Ngoại khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

3

Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh và Dược - 

Trang thiết bị - Vật tư y tế

1 Thực hiện khám chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ 

4 Trạm Y tế Đồng Tiến 1 Thực hiện khám chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế Đặc khu Cô Tô

5 Trạm Y tế Thanh Lân 1 Thực hiện khám chữa bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học

Y khoa;  Y 

đa khoa; Đa 

khoa

Anh

Sử dụng ngoại ngữ 

trình độ tương 

đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Bác sĩ Trạm Y tế Đặc khu Cô Tô

Chỉ tiêu tuyển dụng theo 

số lượng NLV hưởng 

lương từ nguồn thu sự 

nghiệp

0


